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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng + =ax by c  với ,a b  không đồng thời bằng 0 . Phương 
trình 2 3 6+ =x y  thỏa mãn. Chọn C. 

Câu 2. Thay 4=x , 1=y  vào phương trình ta được 2.4 3.1 5− =  (đúng). Chọn A. 

Câu 3. Phương trình 0 0 5+ =x y  có hai hệ số của x  và y  đều bằng 0  nên không là phương trình 
bậc nhất hai ẩn. Chọn C. 

Câu 4. Từ 4 3− =x y  ta có 4 3= −y x . Chọn B. 

Câu 5. Từ 2 3+ =x y  suy ra 3 2= −y x . Thay vào phương trình thứ nhất ta được 3 2(3 2 ) 8− − =x x , 
hay 7 14=x , suy ra 2=x . Khi đó 3 2.2 1= − = −y . Chọn A. 

Câu 6. Thay 1=x , 0=y  vào hệ ở phương án D: 4.1 3.0 4+ =  và 3.1 0 3− =  (đều đúng). Chọn D. 

Câu 7. Vì <a b  nên 2026 2026<a b , suy ra 2026 2025 2026 2025 2026 2027+ < + < +a b b . Chọn A. 

Câu 8. Bất phương trình 3 15 0− + >x  có dạng 0+ >ax b  với 3 0= − ≠a . Chọn D. 

Câu 9. Vì 8=x  nên 28 64= =x . Chọn D. 

Câu 10. Vì 3 2<  nên 3 2 2 3− = − . Do đó ( )2
3 2 3 3 2 3 2 3 3 2− + = − + = − + = . 

Chọn B. 

Câu 11. Biểu thức xác định khi 6 4 0− + ≥a , tức là 2
3

≤a . Chọn C. 

Câu 12. 4 4 236. . 0, 25 6. .0,5 6. .0,5 2
9 9 3
−

− = = = . Chọn C. 

II. TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

a) (2 1)(3 5) 0− + =x x  

2 1 0− =x  hoặc 3 5 0+ =x  

1
2

=x  hoặc 5
3

= −x . 

Vậy phương trình có nghiệm 1
2

=x ; 5
3

= −x . 

b) 210 ( 2) 15 ( 7)+ − < + +x x x x  
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2 210 4 4 15 7+ − + < + +x x x x x  

14 4 22− <x x  

14 26< x  

7
13

>x . 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 7
13

>x . 

c) Vì 
2

2 1 31 0
2 4

 − + = − + > 
 

x x x  với mọi x  nên điều kiện xác định là 1≠ −x . 

Ta có ( )3 21 ( 1) 1+ = + − +x x x x . Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu, ta được: 

2 21 3( 1) 2 3 2− + − + = − −x x x x x  

2 24 2 2 3 2− − = − −x x x x  

2 0+ =x x  

( 1) 0+ =x x  

0=x  (thỏa mãn) hoặc 1= −x  (không thỏa mãn). 

Vậy phương trình có nghiệm 0=x . 

Bài 2. 

a) Gọi số lớn là x , số nhỏ là y  ( ), ; 45∈ >x y y . 

Hiệu hai số bằng 1035  nên 1035− =x y . 

Số lớn chia cho số nhỏ được thương là 4  và số dư là 45  nên 4 45= +x y . 

Ta có hệ phương trình 
1035

4 45
− =

 = +

x y
x y

 

Thay 4 45= +x y  vào phương trình thứ nhất ta được: 

4 45 1035+ − =y y  

3 990=y  

330=y . 

Suy ra 4.330 45 1365= + =x  (thỏa mãn). 

Vậy hai số cần tìm là 1365  và 330 . 
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b) Gọi thời gian tổ thứ nhất và tổ thứ hai làm một mình xong công việc với năng suất ban đầu lần 
lượt là x  (giờ) và y  (giờ) ( )6, 6> >x y . 

Mỗi giờ tổ thứ nhất làm được 1
x

 công việc, tổ thứ hai làm được 1
y

 công việc. 

Hai tổ làm chung thì hoàn thành công việc trong 6  giờ nên 1 1 1
6

+ =
x y

. (1) 

Trong 5  giờ làm chung, hai tổ làm được 1 15 
+ 

 x y
 công việc. 

Năng suất mới của tổ thứ nhất là 1 31,5.
2

=
x x

 (công việc/giờ), nên trong 2  giờ tổ thứ nhất làm được 

3 32.
2

=
x x

 công việc. 

Ta có phương trình 1 1 35 1 
+ + = 

 x y x
. (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 

1 1 1
6

1 1 35 1

 + =


  + + =   

x y

x y x

 

Thay (1) vào (2) ta được: 

1 35. 1
6
+ =

x
 

3 5 11
6 6

= − =
x

 

18=x  (thỏa mãn). 

Thay 18=x  vào (1) ta được 1 1 1 1
6 18 9

= − =
y

, suy ra 9=y  (thỏa mãn). 

Vậy với năng suất ban đầu, nếu làm một mình thì tổ thứ nhất làm xong công việc trong 18  giờ, tổ 
thứ hai làm xong công việc trong 9  giờ. 

Bài 3. 

a) ( ) ( )2 2
2 5 3 2 2 5 3 2− − − = − − −  

Vì 2 5<  và 2 3<  nên biểu thức bằng ( )5 2 3 2 5 2 3 2 2− − − = − − + = . 
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b) Ta có 2 2 21 4 4 (1 2 ) (2 1)− + = − = −a a a a . 

4 2 25 5. 25 .(2 1) .5 . 2 1
2 1 2 1

= − = −
− −

A a a a a
a a

 

Vì 1
2

>a  nên 2 1 0− >a , suy ra 2 1 2 1− = −a a . 

Do đó 2 25 .5 .(2 1) 25
2 1

= − =
−

A a a a
a

. 

Vậy 225=A a  với 1
2

>a . 

Bài 4. 

Gọi số tiền bác Nam gửi tiết kiệm là x  (triệu đồng) ( 0)>x . 

Số tiền lãi sau 12  tháng là 8, 2%. 0,082=x x  (triệu đồng). 

Tổng số tiền nhận được sau 12  tháng là 0,082 1,082+ =x x x  (triệu đồng). 

Theo đề bài ta có bất phương trình 1,082 600≥x , suy ra 600
1,082

≥x . 

Vậy số tiền tối thiểu bác Nam cần gửi là 600
1,082

 triệu đồng; làm tròn đến hàng đơn vị được 555  triệu 

đồng. 

---------- HẾT ---------- 
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